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1 18000953 HOÀNG VIỆT ANH 23/09/2003 Nam Hoa Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 01 B00 8.2 7.75 8.75 2.75 27.45

2 23000293 NGUYỄN HỒNG ANH 15/09/2003 Nữ Kinh Huyện Mỹ Đức, Hà Nội Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 D08 8.8 8.5 8.8 0.75 26.85

3 33009854 PHẠM THỊ CẨM ANH 28/10/2002 Nữ Kinh
Huyện Phú Vang, Thừa Thiên -

Huế
Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 B00 8.2 8 9.5 0.75 26.45

4 17014766 PHAN NGỌC ANH 02/06/2003 Nữ Kinh
Thị xã Đông Triều, Quảng 

Ninh
Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 B00 8.6 8.5 8.5 0.75 26.35

5 22008799 NGUYỄN CHÍ CÔNG 03/05/1985 Nam Kinh Huyện Yên Mỹ, Hƣng Yên Răng - Hàm - Mặt 7720501 2NT 06 B00 8.6 8.5 8 1.5 26.60

6 01054966 NGUYỄN VIỆT CƢỜNG 18/03/2003 Nam Kinh Quận Hà Đông, Hà Nội Răng - Hàm - Mặt 7720501 3 B00 9.2 9 8.75 0 26.95

7 04010995 NGUYỄN THỊ THANH CHÂU 23/03/2003 Nữ Kinh Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Răng - Hàm - Mặt 7720501 3 D08 8.8 9.25 9.4 0 27.45

8 07000682 KHOÀNG VĂN CHẾ 02/01/2003 Nam Thái Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 01 B00 8.2 8.75 6.75 2.75 26.45

9 22003835 NGUYỄN QUỲNH CHI 09/09/2003 Nữ Kinh Huyện Ân Thi, Hƣng Yên Răng - Hàm - Mặt 7720501 2NT B00 8.8 8.25 8.75 0.5 26.30

10 10000048 NGUYỄN VI KHÁNH CHI 08/06/2003 Nữ Tày Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 01 D07 8.4 8.5 7 2.75 26.65

11 12001382 NÔNG KIỀU DIỄM 08/11/2003 Nữ Tày Huyện Yên Sơn, Tuyên Quang Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 01 B00 8.4 8 7.5 2.75 26.65

12 27007144 TRẦN MINH DIỆU 13/12/2003 Nữ Kinh Huyện Kim Sơn, Ninh Bình Răng - Hàm - Mặt 7720501 2NT B00 8.6 8 9.25 0.5 26.35

13 01045785 LÊ THU GIANG 10/12/2003 Nữ Kinh Huyện Đông Anh, Hà Nội Răng - Hàm - Mặt 7720501 2 D08 9 9.75 9.6 0.25 28.60

14 32003788 LÊ THỊ QUỲNH GIAO 12/04/2002 Nữ Kinh Huyện Cam Lộ, Quảng Trị Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 B00 8.6 8.25 8.75 0.75 26.35

15 12001464 NGUYỄN HOÀNG NHỊ HÀ 13/02/2003 Nữ Tày Huyện Nguyên Bình, Cao Bằng Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 01 D07 8.6 7.25 8.4 2.75 27.00

16 12000245 PHẠM THỊ THU HÀ 07/11/2003 Nữ Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Răng - Hàm - Mặt 7720501 2 D08 8 9 9.6 0.25 26.85

17 01092928 VŨ NGÂN HÀ 28/08/2003 Nữ Kinh Huyện Phú Xuyên, Hà Nội Răng - Hàm - Mặt 7720501 2 B00 9.2 8.25 9.25 0.25 26.95

(Kèm theo Quyết định số: 1866/QĐ-ĐHYD ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên)
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18 01099309 HOÀNG MINH HẠ 29/10/2003 Nữ Tày Huyện Bình Liêu, Quảng Ninh Răng - Hàm - Mặt 7720501 3 01 B00 8.4 8.5 7.75 2 26.65

19 01046230 ĐINH THU HẰNG 29/12/2003 Nữ Kinh Huyện Đông Anh, Hà Nội Răng - Hàm - Mặt 7720501 2 D07 9 8.5 9.2 0.25 26.95

20 16008408 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 30/11/2003 Nữ Kinh Huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc Răng - Hàm - Mặt 7720501 2NT D07 8.4 8.75 8.6 0.5 26.25

21 10004984 NGUYỄN TRUNG HIẾU 29/01/2003 Nam Nùng Huyện Văn Lãng, Lạng Sơn Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 01 B00 8.6 8 7.25 2.75 26.60

22 29022923 VÕ XUÂN HIẾU 26/02/2003 Nam Kinh Huyện Diễn Châu, Nghệ An Răng - Hàm - Mặt 7720501 2NT B00 9.2 8.5 8.25 0.5 26.45

23 10001553 PHÙNG ĐỨC HOÀN 17/05/2002 Nam Nùng Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 01 B00 8.8 8 6.75 2.75 26.30

24 01099858 TỐNG MINH HOÀNG 14/06/2003 Nam Kinh Quận Thanh Xuân, Hà Nội Răng - Hàm - Mặt 7720501 3 B00 9.4 8.25 8.75 0 26.40

25 12008772 LÝ QUỐC HUY 19/06/2002 Nam Tày
Huyện Phú Lƣơng, Thái 

Nguyên
Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 01 B00 7.8 8.25 7.75 2.75 26.55

26 18003896 LƢƠNG THỊ HUYỀN 18/01/2002 Nữ Kinh Huyện Lục Nam, Bắc Giang Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 B00 8 7.75 9.75 0.75 26.25

27 18017148 NGUYỄN THỊ HUYỀN 31/03/2003 Nữ Kinh Huyện Yên Dũng, Bắc Giang Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 D07 8.8 8.5 9 0.75 27.05

28 09000383 NGUYỄN THU HUYỀN 08/07/2003 Nữ Kinh
Thành phố Tuyên Quang, 

Tuyên Quang
Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 B00 8.2 8.75 9.5 0.75 27.20

29 21017603 MẠC THỊ LAN HƢƠNG 30/08/2002 Nữ Kinh Huyện Nam Sách, Hải Dƣơng Răng - Hàm - Mặt 7720501 2 B00 7.8 9 9.25 0.25 26.30

30 23004128 BÙI TRUNG KIÊN 03/12/2003 Nam Kinh Huyện Lƣơng Sơn, Hoà Bình Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 D07 9.2 8 9 0.75 26.95

31 13004221 BÙI TUẤN KIỆT 09/10/2003 Nam Kinh Huyện Lục Yên, Yên Bái Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 B00 8.6 8.25 8.75 0.75 26.35

32 35003419 ĐỖ QUANG KHẢI 04/04/2003 Nam Kinh
Huyện Nghĩa Hành, Quảng 

Ngãi
Răng - Hàm - Mặt 7720501 2 B00 8.8 7.75 9.5 0.25 26.30

33 25000238 NGUYỄN TUẤN KHẢI 26/02/2003 Nam Kinh Huyện Trực Ninh, Nam Định Răng - Hàm - Mặt 7720501 2 B00 9 8.5 8.75 0.25 26.50

34 24003421 NGUYỄN THỊ LÀNH 02/01/2003 Nữ Kinh Huyện Kim Bảng, Hà Nam Răng - Hàm - Mặt 7720501 2NT B00 8.2 8.75 9 0.5 26.45

35 12002193 CỔ HOÀNG LÂN 06/05/2003 Nam Ngái
Huyện Phú Lƣơng, Thái 

Nguyên
Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 01 B00 7.8 7.75 8 2.75 26.30

36 09003135 HÀ THỊ DIỆU LINH 15/12/2003 Nữ Tày
Huyện Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang
Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 01 B00 8.4 7.5 7.75 2.75 26.40

37 10000254 LÔ THỊ HÀ LINH 21/11/2003 Nữ Tày Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 01 B00 8.2 8.5 8.25 2.75 27.70

38 18001413 NGUYỄN THÙY LINH 25/12/2003 Nữ Tày Huyện Lục Ngạn, Bắc Giang Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 01 B00 7.6 7.75 8.25 2.75 26.35

39 28003268 PHẠM NGỌC LINH 31/12/2003 Nữ Mƣờng Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 01 D08 8 7.75 8.4 2.75 26.90
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40 37010282 VÕ KẾ LINH 24/04/2003 Nam Kinh Huyện Phù Cát, Bình Định Răng - Hàm - Mặt 7720501 2NT B00 8.8 9 8.25 0.5 26.55

41 10000289 HOÀNG NHẬT MAI 25/03/2003 Nữ Tày Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 01 B00 7.8 7.75 8 2.75 26.30

42 03005796 PHẠM QUỲNH MAI 11/07/2003 Nữ Kinh Quận Hải An, Hải Phòng Răng - Hàm - Mặt 7720501 3 D08 8.2 9.5 9 0 26.70

43 21017724 NGUYỄN NGỌC MINH 07/12/2003 Nữ Kinh
Thành phố Chí Linh, Hải 

Dƣơng
Răng - Hàm - Mặt 7720501 2 D08 8.4 9 9.6 0.25 27.25

44 12000605 PHAN KHÁNH MINH 25/11/2003 Nam Tày
Huyện Phú Lƣơng, Thái 

Nguyên
Răng - Hàm - Mặt 7720501 2 01 B00 9.2 8.75 8.75 2.25 28.95

45 12001739 HỨA THỊ MỸ 06/11/2003 Nữ Nùng Huyện Đại Từ, Thái Nguyên Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 01 B00 8.4 8.75 8.25 2.75 28.15

46 15007238 PHẠM THÀNH NAM 23/08/2003 Nam Kinh Huyện Hạ Hòa, Phú Thọ Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 B00 7.8 9.25 8.5 0.75 26.30

47 10001802 VI THỊ THU NGẦN 12/12/2003 Nữ Tày Huyện Đình Lập, Lạng Sơn Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 01 B00 8.4 7.25 8 2.75 26.40

48 09000467 NINH BẢO NGỌC 08/09/2003 Nữ Kinh Huyện Hàm Yên, Tuyên Quang Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 D07 8.4 8.25 9.4 0.75 26.80

49 12000701 ĐỖ YẾN NHI 23/05/2003 Nữ Kinh
Thành phố Thái Nguyên, Thái 

Nguyên
Răng - Hàm - Mặt 7720501 2 D07 9 9.25 8.8 0.25 27.30

50 15008579 LÊ HỒNG NHUNG 02/10/2003 Nữ Kinh Huyện Lâm Thao, Phú Thọ Răng - Hàm - Mặt 7720501 2NT 04 B00 8.8 7.25 9.25 2.5 27.80

51 15014654 NGUYỄN THỊ NHUNG 10/01/2002 Nữ Kinh Huyện Thanh Thủy, Phú Thọ Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 B00 8.6 9 8.25 0.75 26.60

52 31009564 HOÀNG THỊ THANH PHÚC 02/10/2003 Nữ Kinh
Huyện Quảng Ninh, Quảng 

Bình
Răng - Hàm - Mặt 7720501 2NT D08 7.8 9.75 8.2 0.5 26.25

53 15007287 ĐỖ THỊ THU PHƢƠNG 13/08/2003 Nữ Kinh Huyện Hạ Hòa, Phú Thọ Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 B00 8.6 8.5 9.5 0.75 27.35

54 19012913 NGUYỄN THỊ THU PHƢƠNG 08/08/2002 Nữ Kinh Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh Răng - Hàm - Mặt 7720501 2NT B00 8.8 8 9.25 0.5 26.55

55 38004108 NGUYỄN TRÚC PHƢƠNG 29/10/2003 Nữ Kinh Huyện Krông Pa, Gia Lai Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 D07 9.2 9 9.2 0.75 28.15

56 03006824 NGUYỄN MINH TÂM 24/10/2003 Nữ Kinh Quận Lê Chân, Hải Phòng Răng - Hàm - Mặt 7720501 3 D08 8.6 9.25 9 0 26.85

57 25001922 ĐINH NGỌC TÂN 15/07/2003 Nam Kinh
Thành phố Nam Định, Nam 

Định
Răng - Hàm - Mặt 7720501 2 D07 8.8 9 9.2 0.25 27.25

58 10000471 HOÀNG THỊ THỦY TIÊN 17/05/2003 Nữ Tày Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 01 D07 7.8 8 9.6 2.75 28.15

59 18000515 NGUYỄN THỊ TUYẾT 07/03/2003 Nữ Tày Huyện Sơn Động, Bắc Giang Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 01 B00 8.4 8.75 8.25 2.75 28.15

60 15013720 NGUYỄN THỊ THU THỦY 16/03/2003 Nữ Mƣờng Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 01 B00 8 8 7.75 2.75 26.50

61 28030684 NGUYỄN THỊ THÚY 05/01/2002 Nữ Kinh Huyện Nga Sơn, Thanh Hoá Răng - Hàm - Mặt 7720501 2NT B00 8.4 8.75 9 0.5 26.65
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62 32001830 LÊ ANH THƢ 10/01/2003 Nữ Kinh Huyện Gio Linh, Quảng Trị Răng - Hàm - Mặt 7720501 2NT B00 9 8.25 8.5 0.5 26.25

63 40012566 NGUYỄN ĐOÀN MINH THƢ 05/12/2003 Nữ Kinh Huyện Krông Pắc, Đắk Lắk Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 D07 9 8.5 8.4 0.75 26.65

64 25020404 PHAN THỊ THANH TRÀ 03/11/2003 Nữ Kinh Huyện Trực Ninh, Nam Định Răng - Hàm - Mặt 7720501 2NT B00 8.6 9 8.5 0.5 26.60

65 28000742 LƢƠNG HIỀN TRANG 26/05/2003 Nữ Kinh
Thành phố Thanh Hóa, Thanh 

Hoá
Răng - Hàm - Mặt 7720501 2 D07 9 9 9 0.25 27.25

66 47009344 PHÍ NGỌC MAI TRÂM 27/10/2002 Nữ Kinh Huyện Đức Linh, Bình Thuận Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 B00 8.4 8.75 8.75 0.75 26.65

67 01027943 LÊ ĐỨC TRỌNG 22/06/2003 Nam Kinh Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Răng - Hàm - Mặt 7720501 3 D08 8.4 9.25 9.2 0 26.85

68 01083809 NGUYỄN QUANG TRUNG 29/08/2003 Nam Kinh Huyện Mỹ Đức, Hà Nội Răng - Hàm - Mặt 7720501 2 B00 8.8 9 8.25 0.25 26.30

69 28019979 PHẠM THỊ UYÊN 12/01/2003 Nữ Kinh Huyện Đông Sơn, Thanh Hoá Răng - Hàm - Mặt 7720501 2NT B00 8.4 8 9.5 0.5 26.40

70 43010089 HOÀNG THỊ THẢO VÂN 22/11/2002 Nữ Kinh
Huyện Chơn Thành, Bình 

Phƣớc
Răng - Hàm - Mặt 7720501 1 B00 8.6 8.25 8.75 0.75 26.35

Ấn định danh sách: 70 thí sinh./.


